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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN K 

TỈNH HÒA BÌNH 

Bản án số: 37/2021/HS-ST 

Ngày 10/9/2021 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K, TỈNH HÒA BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Đà Giang 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Quách Ng c  nh 

  Ông Ng  Trung T nh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Dương – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

K, tỉnh Hòa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên 

tòa: Bà Bùi Thanh Lương - Kiểm sát viên. 

Ngày 10/9/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ 

thẩm c ng khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 32/2021/TLST-HS ngày 30/6/2021 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2021/QĐXXST-HS ngày 05/8/2021 và Quyết 

định ho n phi n tòa ngày 19/8/2021 đối với bị cáo: 

NGUY N HO NG H (T n g i khác: không), sinh năm 1980 tại K - Hòa Bình. 

Nơi cư trú: X m G, x  K, huyện K, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình 

độ văn hoá (h c vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: Nam; t n giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn V (đ  chết) và bà Phạm Thị B; Gia đình c  ba chị 

em, bị cáo là con thứ ba trong gia đình; C  vợ là Tr n Thị V,    02 con:  on thứ 

nhất sinh năm 2007, con thứ hai sinh năm 2013; 

Tiền sự: không;  

Tiền án: có 01 tiền án:  

- Ngày 15/7/2018, c  hành vi trộm c p tài sản, bị Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh 

Hòa Bình xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, th i gian thử thách 18 tháng theo 

bản án số 35/2018/HSST ngày 13/11/2018.     

Nhân thân: Không; 

Bị cáo bị b t tạm giữ, tạm giam ngày 23/3/2021 đến nay, được tr ch xuất có mặt 

tại phi n tòa. 

- Người tham gia tố tụng khác: 

Người c  qu  n   i  ngh a vụ  i n quan: 

- Bà Phạm Thị B, sinh năm 1949; (v ng mặt không lý do) 
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Nơi cư trú: X m G, x  K, huyện K, tỉnh Hòa Bình. 

- Ông Nguyễn Xuân Tr, sinh năm 1962; (v ng mặt không lý do) 

Nơi cư trú: X m G, x  K, huyện K, tỉnh Hòa Bình. 

Người ch ng ki n:  

- Ông Đ  Xuân  , sinh năm 1963; (v ng mặt kh ng lý do) 

Nơi cư trú: X m G, x  K, huyện K, tỉnh Hòa Bình. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phi n tòa, nội dung vụ án 

được t m t t như sau: 

Do bản thân là ngư i nghiện chất ma túy, khoảng 19 gi  ngày 23/3/2021, 

Nguyễn Hoàng H điều kH xe m  t  biển kiểm soát 28 5-0115 mượn của m  đ  là bà 

Phạm Thị B đi t  nhà tại X m G, x  K, huyện K, tỉnh Hòa Bình đến gốc đa chân dốc 

Cun, ngã ba Quốc lộ 6 địa ph n phư ng Thái Bình, thành phố Hòa Bình mua 300.000 

  a tr m ngh n  đồng ma túy của ngư i đàn  ng lạ mặt nh m sử dụng cho bản thân. 

Sau đ  H cất ma túy mua được vào túi qu n b n phải đang mặc rồi điều kH xe máy 

đi về huyện K. Khi đến đỉnh dốc  un, H d ng ở lề đư ng và mở g i ma túy v a mua 

ra, lấy ra một  t để sử dụng b ng hình thức ti m ch ch vào cơ thể, sử dụng xong H g i 

ma túy lại như c , cất giấu vào túi qu n sau b n phải và điều kH xe m  t  đi về nhà. 

Khi về đến sân nhà H tại X m G, x  K, huyện K thì bị t  c ng tác Đội cảnh sát điều 

tra tội phạm về hình sự – kinh tế – ma túy   ng an huyện K kiểm tra, phát hiện, b t 

quả tang thu giữ g i ma túy tại vị tr  túi qu n sau b n phải H đang mặc. T  c ng tác 

đ  tiến hành l p bi n bản b t ngư i phạm tội quả tang.   

Sau khi l p bi n bản quả tang,  ơ quan điều tra c ng an huyện K đ  áp giải 

Nguyễn Hoàng H về nhà tại X m G, x  K, huyện K, tỉnh Hòa Bình thi hành Lệnh 

khám xét khẩn cấp. Quá trình khám xét cơ quan điều tra không phát hiện thu giữ 

được đồ v t, tài liệu gì th m. 

Tại Kết lu n giám định số 82/KLGĐ - CAT - PC09 ngày 30/3/2021 của Phòng 

kỹ thu t hình sự   ng an tỉnh Hòa Bình, kết lu n: 

“01 (một) g i ni l ng màu b n trong c  chứa chất bột dạng cục màu tr ng ghi là 

ma túy thu giữ của Nguyễn Hoàng H, sinh năm 1980, trú tại X m Gò  h  – Kim L p 

– K – Hòa Bình khi b t quả tang ngày 23/3/2021 tại x m Gò  h  – Kim L p Kimm 

B i – Hòa Bình  gửi giám định c  khối lượng 0,44g (Không phẩ   ốn mư i  ốn 

gam), là ma túy, loại Heroin.  

V t chứng thu giữ gồm: 

+ 01 (một) phong bì ni m phong dán k n của Phòng kỹ thu t hình sự   ng an 

tỉnh Hòa Bình, một mặt ghi “M U GI M ĐINH M  T   , ghi số th ng báo Kết 

lu n giám định: 82 ngày 30/3/2021 t n đối tượng Nguyễn Hoàng H; mép dán c  dấu 

niêm phong; 

+ 01 (một) xe m  t  nh n hiệu MOTOST R, màu sơn xanh, kh ng c  gương 

chiếu h u b n phải và b n trái, biển kiểm soát: 28 5-0115; số khung: 
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VDN M 10D4X521260; số máy: GU521260, kh ng c  cánh yếm b n phải và b n 

trái, xe c  kh a, c  01 đ n phụ k m theo xe, xe đ  qua sử dụng theo bi n bản bàn 

giao v t chứng ngày 30/6/2021. 

 ác v t chứng tr n đều được bảo quản tại kho v t chứng  hi  ục thi hành án 

huyện K.  

Bản cáo trạng số 30/CT-VKS ngày 29/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện K, tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng H về tội tàng trữ trái phép chất 

ma túy theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ lu t hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phi n tòa, bị cáo Nguyễn Hoàng H khai nh n toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đ  truy tố. Bị cáo kh ng c  ý kiến gì về 

nội dung bản cáo trạng, không kêu oan.  

Người tham gia tố tụng  ư c T a án tri u t p -  người c  qu  n  ngh a vụ  i n 

quan trong vụ án        h m Th    v   ng Ngu  n  uân Tr v ng m t t i phi n t a 

l n th    kh ng c     do m c d      ư c th ng  áo  ni m   t h p    theo   ng qu  

  nh của pháp  u t  

* Tại phi n tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K thực hành quyền c ng 

tố và kiểm sát xét xử giữ nguy n quyết định truy tố, tội danh đối với bị cáo. Đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

-  ăn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52; Điều 38 của Bộ lu t hình sự: Tuy n bố bị cáo Nguyễn Hoàng H phạm tội 

tàng trữ trái phép chất ma túy; Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng H t  18 đến 24 tháng 

tù. 

- Về hình phạt b  sung: Kh ng áp dụng hình phạt b  sung đối với bị cáo. 

- Về v t chứng vụ án:  

+ Đề nghị tịch thu ti u hủy: 01 (một) phong bì ni m phong dán k n của Phòng 

kỹ thu t hình sự   ng an tỉnh Hòa Bình, một mặt ghi “M U GI M ĐINH M  

T   , ghi số th ng báo Kết lu n giám định: 82 ngày 30/3/2021 t n đối tượng 

Nguyễn Hoàng H; mép dán c  dấu ni m phong; 

+ Đề nghị trả lại cho ngư i c  quyền lợi, ngh a vụ li n quan là bà Phạm Thị B, 

sinh năm 1949, trú tại x m Gò  h  – Kim L p – K – Hòa Bình 01 (một) xe m  t  

nh n hiệu MOTOST R, màu sơn xanh, kh ng c  gương chiếu h u b n phải và b n 

trái, biển kiểm soát: 28 5-0115; số khung: VDN M 10D4X521260; số máy: 

GU521260, kh ng c  cánh yếm b n phải và b n trái, xe c  kh a, c  01 đ n phụ k m 

theo xe, xe đ  qua sử dụng theo bi n bản bàn giao v t chứng ngày 30/6/2021 giữa 

Công an huyện K và  hi cục thi hành án dân sự huyện K.  

- Về án ph  và quyền kháng cáo: đề nghị Hội đồng xét xử tuy n bị cáo phải chịu 

án ph  và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp lu t. 
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Các   ki n tranh  u n: Bị cáo nh n tội và thấy mức hình phạt đề nghị là đúng 

n n kh ng c  ý kiến tranh lu n, những ngư i tham gia tố tụng không có ý kiến tranh 

lu n gì với đại diện Viện kiểm sát. 

Lời n i sau c ng của    cáo: Bị cáo biết hành vi của mình là sai, mong Hội 

đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được tranh 

tụng tại phi n tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] V  tố tụng: Hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của  ơ quan cảnh sát điều tra 

  ng an huyện K, Điều tra vi n, Viện kiểm sát nhân dân huyện K, Kiểm sát vi n 

trong quá trình điều tra, truy tố đ  được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục 

theo quy định của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố những ngư i 

tham gia tố tụng kh ng c  khiếu nại, tố cáo hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan 

tiến hành tố tụng và ngư i c  thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

[2] V  c n c  xác   nh tội danh,  i u  u t áp dụng  ối với    cáo: Tại phi n tòa, 

bị cáo khai nh n hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của mình. L i khai của bị cáo 

phù hợp với l i khai tại  ơ quan điều tra, l i khai của ngư i làm chứng và những 

chứng cứ khác c  trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử c  đủ cơ sở kết lu n: Khoảng 

19 gi  ngày 23/3/2021 Nguyễn Hoàng H đ  c  hành vi tàng trữ trái phép 0,44gram 

(kh ng phẩ   ốn mư i  ốn gam) ma túy loại heroin tại vị tr  b n trong túi qu n ph a 

trước b n phải Nguyễn Hoàng H đang mặc tr n ngư i tại sân nhà H: x m Gò  h , 

huyện K, tỉnh Hòa Bình nh m mục đ ch để sử dụng thì bị b t quả tang. Hành vi của 

bị cáo đ  cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bản cáo trạng truy tố bị cáo 

theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ lu t hình sự là c  căn cứ, đúng ngư i, đúng tội. 

[3] V  tính chất  m c  ộ h nh vi ph m tội  n ng  ực ch u trách nhi m h nh sự 

của    cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho x  hội, xâm phạm ch nh sách độc 

quyền quản lý Nhà nước về ma túy và các chất gây nghiện, xâm phạm tr t tự an toàn 

x  hội ở địa phương. Bị cáo là ngư i c  đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nh n thức 

được tác hại của ma túy, biết việc tàng trữ trái phép chất ma túy bị pháp lu t nghi m 

cấm nhưng là ngư i nghiện chất ma túy, để c  ma túy sử dụng cho bản thân n n bị 

cáo đ  phạm tội. Bị cáo đ  mang theo trong ngư i, cho ma túy vào túi qu n cất giấu 

nh m tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Do v y, c n c  mức án tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đ i sống x  hội một th i gian 

mới đủ để cải tạo, giáo dục và phòng ng a tội phạm chung. Tại phi n tòa, đại diện 

Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo t  18 đến 24 tháng tù là có xem xét, đánh giá 

t nh chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đ  gây ra. 

 [4] V  các t nh ti t t ng n ng  giảm nhẹ trách nhi m h nh sự: 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo c  01 tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự: tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ lu t hình sự 2015 

sửa đ i b  sung năm 2017.  ụ thể: Ngày 15/7/2018, c  hành vi trộm c p tài sản, bị 

Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Hòa Bình xử phạt 09 tháng tù c  hưởng án treo, th i 
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gian thử thách 18 tháng theo bản án số 35/2018/HSST ngày 13/11/2018. Bị cáo v a 

mới chấp hành xong hình phạt, chưa được x a án t ch lại tiếp tục phạm tội, thể hiện ý 

thức coi thư ng pháp lu t. Do v y c n phải cách ly bị cáo ra khỏi đ i sống x  hội 

một th i gian mới đảm bảo t nh răn đe và phòng ng a tội phạm n i chung. 

Về tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo; ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình là tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t Hình sự, Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo 

khi quyết định hình phạt.  

[5] V  h nh ph t  ổ sung: Bản thân bị cáo là ngư i nghiện ma túy, là lao động 

tự do thu nh p kh ng  n định. Do v y, Hội đồng xét xử kh ng áp dụng hình phạt b  

sung b ng tiền và các hình phạt b  sung khác đối với bị cáo theo quy định tại khoản 

5 Điều 249 của Bộ lu t hình sự. 

[6] V  v t ch ng của vụ án: 

- 01 (một) phong bì ni m phong dán k n của Phòng kỹ thu t hình sự   ng an 

tỉnh Hòa Bình, một mặt ghi “M U GI M ĐINH M  T   , ghi số th ng báo Kết 

lu n giám định: 82 ngày 30/3/2021 t n đối tượng Nguyễn Hoàng H; mép dán c  dấu 

niêm phong b n trong chứa m u v t ma túy còn lại sau giám định là loại Nhà nước 

cấm lưu hành n n c n tịch thu ti u hủy theo Điều 47 của Bộ lu t hình sự và Điều 106 

của Bộ lu t tố tụng hình sự. 

- 01 (một) xe m  t  nh n hiệu MOTOST R, màu sơn xanh, kh ng c  gương 

chiếu h u b n phải và b n trái, biển kiểm soát: 28 5-0115; số khung: 

VDN M 10D4X521260; số máy: GU521260, kh ng c  cánh yếm b n phải và b n 

trái, xe c  đ  qua sử dụng theo bi n bản bàn giao v t chứng ngày 30/6/2021 giữa 

Công an huyện K và  hi cục thi hành án dân sự huyện K. Theo phiếu trả l i xác 

minh của   ng an tỉnh Hòa Bình t n chủ xe đăng ký là Nguyễn Xuân Tr, sinh năm 

1962, địa chỉ x  Hợp Kim, huyện K, tỉnh Hòa Bình. Tại giai đoạn điều tra kết quả 

xác minh  ng Trư ng khai đ  bán cho bà Phạm Thị B (m  bị cáo), bà Bình khai đ  

làm mất giấy t  xe. Tòa án đ  triệu t p hợp lệ hai l n nhưng bà Bình kh ng c  mặt 

tham gia phi n tòa, ông Trư ng t  chối tham gia tố tụng và kh ng nh n giấy triệu t p 

của Tòa án. Theo các l i khai tại giai đoạn điều tra bà Bình kh ng biết việc bị cáo H 

sử dụng xe để đi mua ma túy, n n c n trả lại cho bà Phạm Thị B.  

[7] V  vấn    khác:  

Đối với ngư i đàn  ng lạ đ  cung cấp ma túy cho bị cáo Nguyễn Hoàng H ngày 

23/3/2021, quá trình điều tra,  ơ quan cảnh sát điều tra   ng an huyện K chưa xác 

định được đối tượng nên không có căn cứ để xử lý trong vụ án này.  

 [8] V  án phí: Bị cáo là ngư i bị kết án n n phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp lu t. 

Vì các lẽ tr n; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52; Điều 38 của Bộ lu t hình sự;   

1. Về tội danh: Tuy n bố bị cáo Nguyễn Hoàng H phạm tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy . 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng H 20 (hai mư i) tháng tù, th i 

hạn tù t nh t  ngày tạm giữ, tạm giam 23/3/2021. 

3. Về v t chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ lu t hình sự và Điều 106 của 

Bộ lu t tố tụng hình sự: 

- Tịch thu ti u hủy: 01 (một) phong bì ni m phong dán k n của Phòng kỹ thu t 

hình sự   ng an tỉnh Hòa Bình, một mặt ghi “M U GI M ĐINH M  T   , ghi số 

thông báo Kết lu n giám định: 82 ngày 30/3/2021 t n đối tượng Nguyễn Hoàng H; 

mép dán c  dấu ni m phong.  

- Trả lại cho bà Phạm Thị B là ngư i c  quyền lợi, ngh a vụ li n quan trong vụ 

án 01 (một) xe m  t  nh n hiệu MOTOST R, màu sơn xanh, kh ng c  gương chiếu 

h u b n phải và b n trái, biển kiểm soát: 28 5-0115; số khung: 

VDN M 10D4X521260; số máy: GU521260, kh ng c  cánh yếm b n phải và b n 

trái, xe đ  qua sử dụng theo bi n bản bàn giao v t chứng ngày 30/6/2021 giữa   ng 

an huyện K và  hi cục thi hành án dân sự huyện K. 

4. Về án phí:  ăn cứ vào khoản 2 Điều 136; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  Tòa án;  

Bị cáo Nguyễn Hoàng H phải chịu 200.000  Hai tr m ngh n  đồng án phí hình 

sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo:  ăn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ lu t tố tụng hình 

sự bị cáo c  quyền kháng cáo trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày tuy n án sơ thẩm. 

Ngư i c  quyền, ngh a vụ li n quan c  quyền kháng cáo trong th i hạn 15 ngày kể t  

ngày nh n được bản án hoặc bản án được ni m yết theo quy định của pháp lu t. 

 

Nơi nhận: 
- T ND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND huyện K; 

-  hi cục TH DS huyện K; 

-  Q SĐT   ng an huyện K; 

-  Q TH HS   ng an huyện K; 

- Trại tạm giam   ng an tỉnh Hòa Bình; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  Nguyễn Thị Đà Giang 
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